
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023 
 
 

THÔNG BÁO 
Ca thi, thời gian thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2023 (đợt 2) 

 
Căn cứ vào kế hoạch 1296/KH-HVM ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc 

tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 năm 2023. 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo danh sách ca 

thi, thời gian thi (có danh sách kèm theo) như sau: 
1. Thời gian thi: 

-Thứ 7, ngày 18/11/2023 (5 ca thi); Chủ nhật, ngày 19/11/2023 (4 ca thi). 

 Ca 1: Thời gian bắt đầu thi 7h00 

 Ca 2: Thời gian bắt đầu thi 9h30 

 Ca 3: Thời gian bắt đầu thi 13h00 

 Ca 4: Thời gian bắt đầu thi 15h30 

 Ca 5: Thời gian bắt đầu thi 18h00 

2. Địa điểm thi: HVSV thi tại P101 – TA3. 

3. Một số lưu ý đối với HVSV khi tham gia thi. 

- Mang thẻ sinh viên để được vào phòng thi, trường hợp sinh viên bị mất 
thẻ sinh viên, hoặc thẻ sinh viên đã quá hạn thời gian sử dụng cần xin giấy xác 
nhận của Hệ quản lý HVSV.  

- Đối với HVSV đến thi ca 2, ca 4 và ca 5 phải tập trung tại phòng chờ (P104 
– TA2), và không đi lại qua phòng thi, tránh làm ảnh hưởng đến các thí sinh đang thi. 

- Trước giờ thi 15p sinh viên tập trung trước cửa phòng thi để làm thủ tục 
vào thi. 

- Do tính chất đặc thù của phần thi Nghe, HVSV đến muộn so với thời 
gian bắt đầu thi sẽ không được dự thi và được coi là vắng thi không lý do. 

- HVSV chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết thời gian làm bài của ca thi./. 

 TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT 

  

  

  

  

 Nguyễn Tuấn Anh 

 



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 100 AT160104 Đặng Việt Anh AT16A

2 101 AT150301 Đào Thị Huyền Anh AT15C

3 102 AT130203 Doãn Thị Vân Anh AT13B

4 103 AT160303 Hà Mai Anh AT16C

5 104 AT13CLC0102 Mai Đức Anh AT13CLC

6 105 CT010201 Nguyễn Đức Anh CT1B

7 106 AT160107 Phạm Duy Chiến AT16A

8 107 CT030406 Nguyễn Văn Công CT3D

9 108  AT160609 Lò Văn Đại AT16G

10 109 DT030111 Ngô Hải Đăng DT3A

11 110 CT030411 Nguyễn Mạnh Đạt CT3D

12 111 CT020108 Phạm Đình Đạt CT2A

13 112 DT020110 Nguyễn Minh Dũng DT2A

14 113 AT160213 Khương Văn Dương AT16B

15 114 AT160121 Chu Hương Giang AT16A

16 115 AT160415 Nguyễn Thị Hương Giang AT16D

17 116 DT030114 Trần Văn Hà DT3A

18 117 CT030418 Nguyễn Quốc Hiệp CT3D

19 118 DT010215 Trần Minh Hiếu DT1B

20 119 CT030421 Bùi Quang Hiệu CT3D

21 120 AT150618 Lưu Hiệu AT15G

22 121 AT160137 Mai Đức Hướng AT16A

23 122 AT160424 Nguyễn Quang Huy AT16D

24 123 CT030326 Nguyễn Văn Huyên CT3C

25 124 AT160326 Ngô Thị Huyền AT16C

26 125 AT140426 Vũ Thị Hoài Linh AT14D

27 126 AT130830 Lại Quốc Long AT13I

28 127 AT130831 Nguyễn Hiếu Long AT13I

29 128 AT140226 Lục Tuấn Nam AT14B

30 129 AT160150 Nguyễn Duy Nam AT16A

31 130 AT160731 Trần Thị Ngoan AT16H

32 131 AT140230 Bùi Quang Ninh AT14B

33 132 AT130540 Phạm Văn Phú AT13E

34 133 AT160541 Văn Hoàng Phúc AT16E

35 134 AT150344 Vũ Như Quang AT15C

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 18/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 7h           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 135 AT160736 Trịnh Thị Quế AT16H

37 136 AT160443 Mai Thị Tâm AT16D

38 137 AT130552 Lê Thị Trang AT13E

39 138 AT130750 Trần Văn Trình AT13H

40 139 AT160450 Nguyễn Kim Trọng AT16D

41 140 DT040250 Nguyễn Quốc Trung DT4B

42 141 CT030256 Trần Cao Tuân CT3B

43 142 AT160455 Đỗ Duy Tùng AT16D



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 143 AT160102 Đỗ Quang Anh AT16A

2 144 AT160304 Hoàng Đức Anh AT16C

3 145 DT030205 Nguyễn Đức Cảnh DT3B

4 146 AT130607 Lê Mạnh Cường AT13G

5 147 AT150512 Đặng Trọng Đạt AT15E

6 148 AT160706 Nguyễn Hải Dương AT16H

7 149 AT130910 Nguyễn Ngọc Dương AT13KU

8 150 AT160317 Ngô Thị Hương Giang AT16C

9 151 DT030116 Phạm Thị Hằng DT3A

10 152 AT150116 Nguyễn Thảo Hạnh AT15A

11 153 AT130126 Đỗ Ngọc Hạp AT13A

12 154 AT160319 Nguyễn Thị Hiền AT16C

13 155 AT160714 Đỗ Văn Hiệp AT16H

14 156 AT150517 Chu Văn Hiếu AT15E

15 157 CT040320 Lương Trung Hiếu CT4C

16 158 CT020416 Phạm Bá Hiếu CT2D

17 159 AT160421 Vũ Thị Hoa AT16D

18 160 AT150420 Phạm Thái Hoàng AT15D

19 161 AT160717 Phạm Việt Hoàng AT16H

20 162 CT020419 Thái Bá Hùng CT2D

21 163 DT030221 Hoàng Thế Hưởng DT3B

22 164 AT150625 Vũ Quang Huy AT15G

23 165 DT030121 Hoàng Công Huynh DT3A

24 166 AT140218 Phạm Thế Huynh AT14B

25 167 AT130627 Nguyễn Trung Kiên AT13G

26 168 AT150627 Trịnh Văn Kiên AT15G

27 169 AT160232 Nguyễn Thị Lê AT16B

28 170 CT030134 Nguyễn Thị Thanh Loan CT3A

29 171 CT040329 Hà Hữu Long CT4C

30 172 AT160431 Nguyễn Đức Minh AT16D

31 173 CT030434 Đỗ Mười CT3D

32 174 AT130532 Đoàn Văn Nam AT13E

33 175 AT120833 Lương Văn Nam AT12I

34 176 AT150244 Trịnh Việt Phương AT15B

35 177 AT130343 Phan Hồng Quang AT13C

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 18/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 9h30           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 178 AT170243 Lê Ngọc Quỳnh AT17B

37 179 AT150247 Nguyễn Mỹ Tâm AT15B

38 180 AT170246 Phạm Thanh Tâm AT17B

39 181 CT030153 Vũ Thu Thuỷ CT3A

40 182 AT131052 Hoàng Văn Trường AT13L

41 183 AT160452 Nguyễn Văn Tú AT16D

42 184 AT140751 Nguyễn Duy Tùng AT14H

43 185 DT030149 Đỗ Thị Vân DT3A



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 186 AT130604 Nguyenx Thị Lan Anh AT13G

2 187 AT130803 Phạm Thế Anh AT13I

3 188 AT160707 Nguyễn Thị Đạo AT16H

4 189 AT160112 Nguyễn Thị Dịu AT16A

5 190 AT140508 Tống Văn Đông AT14E

6 191 AT150508 Nguyễn Thùy Dung AT15E

7 192 AT130609 Lê văn Duy AT13G

8 193 AT150414 Lê Thị Ngọc Hà AT15D

9 194 DT040218 Phạm Đăng Hải DT4B

10 195 CT010212 Trần Minh Hằng CT1B

11 196 AT140320 Lê Trung Hiếu AT14C

12 197 AT150519 Nguyễn Thị Thanh Hoa AT15E

13 198 AT160226 Hà Huy Hoàng AT16B

14 199 AT170223 Trần Thị Hồng AT17B

15 200 AT160327 Vũ Thị Hương AT16C

16 201 AT160134 Lê Quang Huy AT16A

17 202  AT130623 Nguyễn Quang Huy AT13G

18 203 CT040325 Trần Quang Huy CT4C

19 204 AT160231 Trần Quang Khánh AT16B

20 205 AT150130 Dương Khánh Lâm AT15A

21 206 AT160428 Lưu Thị Linh AT16D

22 207 CT020424 Mai Thuỳ Linh CT2D

23 208 AT160236 Lê Đức Mạnh AT16B

24 209 DT010226 Lê Duy Minh DT1B

25 210 CT030337 Trịnh Vân Nam CT3C

26 211 DT030232 Vũ Thị Nguyệt DT3B

27 212 AT160151 Nguyễn Anh Pháp AT16A

28 213 AT160339 Đỗ Thế Phong AT16C

29 214 CT030143 Trần Ngọc Phong CT3A

30 215 AT150643 Trần Văn Quắc AT15G

31 216 AT160249 Nguyễn Đình Sơn AT16B

32 217 CT030149 Văn Thư Thái CT3A

33 218 AT150252 Đặng Tiến Thành AT15B

34 219 AT160444 Lê Mạnh Thành AT16D

35 220 AT160252 Nguyễn Công Thắng AT16B

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 18/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 13h           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 221 AT160256 Nguyễn Văn Tiến AT16B

37 222 DT030141 Nguyễn Bá Toản DT3A

38 223 AT150258 Trần Thị Trang AT15B

39 224 CT030453 Bùi Quang Tuấn CT3D

40 225 DT030148 Đinh Thanh Tùng DT3A

41 226 AT160456 Lưu văn Tùng AT16D

42 227 AT150563 Lê Hoàng Vũ AT15E

43 228 DT030250 Nguyễn Ngọc Quang Vũ DT3B



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 229 AT160204 Đặng Vũ Hoàng Anh AT16B

2 230 AT160701 Nguyễn Văn Anh AT16H

3 231 AT160306 Trần Văn Biên AT16C

4 232 AT140105 Lê Bá Bình AT14A

5 233 AT150306 Lê Văn Chinh AT15C

6 234 CT030108 Ngô Ngọc Biên Cương CT3A

7 235 AT160214 Đỗ Quang Đạt AT16B

8 236 AT150309 Ngô Anh Duân AT15C

9 237 DT020117 Lê Xuân Đức DT2A

10 238 DT020211 Nguyễn Xuân Đức DT2B

11 239 CT030417 Phan Thị Thúy Hằng CT3D

12 240 AT140313 Phạm Văn Hạnh AT14C

13 241 CT020118 Vũ Hoàng Hiệp CT2AD

14 242 AT150617 Nguyễn Ngọc Hiếu AT15G

15 243 CT030324 Nguyễn Duy Hoàn CT3C

16 244 AT150319 Nguyễn Việt Hoàng AT15C

17 245 AT130125 Vũ Nguyễn Minh Hoàng . AT13A

18 246 AT150124 Tạ Quang Hứa AT15A

19 247 CT030425 Trần Quang Huy CT3D

20 248 AT160425 Nguyễn Thị Mỹ Huyền AT16D

21 249 AT160329 Nguyễn Thịnh Khang AT16C

22 250 DT030223 Nguyễn Trọng Khôi DT3B

23 251 CT010224 Nguyễn Khắc Linh CT1B

24 252 AT160429 Nguyễn Đức Long AT16D

25 253 AT160333 Đỗ Thị Trà Ly AT16C

26 254 AT150141 Nguyễn Văn Nghĩa AT15A

27 255 AT160540 Phan Thị Hồng Nhung AT16E

28 256 DT020137 Nguyễn Minh Quang DT2A

29 257 DT030135 Đặng Thanh Sơn DT3A

30 258 AT160646 Mai Ngọc Thắng AT16G

31 259 AT150552 Quản Đức Thắng AT15E

32 260 DT020144 Cao Đình Thiện DT2A

33 261 AT170248 Trần Văn Thiệp AT17B

34 262 CT010250 Nguyễn Văn Thuần CT1B

35 263 CT040350 Lê Minh Tiến CT4C

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 18/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 15h30           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 264 DT030242 Ngô Duy Tiến DT3B

37 265 AT140349 Lê Hoàng Trung AT14CT

38 266 AT160451 Nguyễn Văn Trường AT16D

39 267 AT120849 Trần Anh Tú AT12I

40 268 AT160755 Trần Minh Tú AT16H

41 269 DT030247 Nguyễn Công Tùng DT3B

42 270 AT160458 Phạm Thị Uyên AT16D

43 271 CT030160 Trần Đăng Vũ CT3A



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 272 CT020301 Nguyễn Tuấn Anh CT2C

2 273 AT150501 Vũ Tiến Anh AT15E

3 274 AT160206 Đỗ Xuân Bảng AT16B

4 275 AT130914 Đặng Trọng Đức AT13K

5 276 AT170111 Nguyễn Anh Đức AT17A

6 277 CT030316 Nguyễn Trọng Đức CT3C

7 278 AT150610 Nguyễn Tấn Dũng AT15G

8 279 AT160410 Bùi Thị Phương Duyên AT16D

9 280 AT160514 Phan Thu Giang AT16E

10 281 AT160416 Nguyễn Văn Hai AT16D

11 282 AT150217 Nguyễn Quang Hào AT15B

12 283 AT150417 Hoàng Đức Hiếu AT15D

13 284 AT160419 Nguyễn Trung Hiếu AT16D

14 285 AT160519 Trần Trung Hiếu AT16E

15 286 CT020319 Mai Thế Hoan CT2C

16 287 AT160620 Nguyễn Võ Xuân Hùng AT16G

17 288 AT160138 Nguyễn Duy Ích AT16A

18 289 AT150531 Nguyễn Văn Lâm AT15E

19 290 CT020328 Cao Thị Thuỳ Linh CT2C

20 291 AT160142 Đào Thị Phương Linh AT16A

21 292 AT120828 Hoàng Văn Long AT12I

22 293 AT160628 Phạm Đức Mạnh AT16G

23 294 AT160534 Trịnh Công Minh AT16E

24 295 AT160435 Nguyễn Đức Nhật AT16D

25 296 AT160437 Nguyễn Tài Phúc AT16D

26 297 CT030439 Trần Thị Phượng CT3D

27 298 AT140735 Nguyễn Văn Quân AT14H

28 299 AT130650 Nguyễn Thu Trang AT13G

29 300 AT160457 Đỗ Thị Như Tươi AT16D

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA
THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 18/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 18h           Thi tại: 101_TA3

*Ghi chú: Danh sách thi này thêm 13 học viên hệ mật mã

Ghi chú



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 301 AT160302 Hồ Minh Đức Anh AT16C

2 302 AT150401 Nguyễn Thị Lan Anh AT15D

3 303 AT150104 Hồ Việt Bắc AT15A

4 304 AT170207 Trần Mạnh Cường AT17B

5 305 DT030210 Dương Thế Đãi DT3B

6 306 AT140306 Đào Thành Đạt AT14C

7 307 AT160610 Nguyễn Bá Đạt AT16G

8 308 CT030114 Tạ Đỗ Minh Đông CT3A

9 309 AT150408 Lương Hoài Dung AT15D

10 310 CT040308 Phạm Văn Dũng CT4C

11 311 DT040215 Ngạc Đình Khánh Duy DT4B

12 312 AT140211 Nguyễn Quang Hà AT14B

13 313 AT160124 Hoàng Thị Kim Hằng AT16A

14 314 DT030115 Bùi Hồng Hạnh DT3A

15 315 AT150316 Nguyễn Văn Hậu AT15C

16 316 CT030119 Đoàn Thị Thúy Hiền CT3A

17 317 CT030125 Lê Thị Bích Hồng CT3A

18 318 AT140817 Trần Thúy Hường AT14I

19 319 CT030426 Hoàng Duy Khánh CT3D

20 320 AT130531 Tạ Thị Thùy Linh AT13E

21 321 AT150332 Lê Gia Long AT15C

22 322 CT030139 Lê Phương Mai CT3A

23 323 AT160726 Dương Văn Minh AT16H

24 324 CT040332 Vũ Quang Minh CT4C

25 325 AT150540 Trần Văn Nam AT15E

26 326 AT160242 Bùi Bảo Ngọc AT16B

27 327 AT120837 Nguyễn Thị Hồng Nhung AT12I

28 328 AT160734 Trần Đức Ninh AT16H

29 329 AT150341 Đinh Thị Hồng Phúc AT15C

30 330 CT030144 Đặng Thanh Phương CT3A

31 331 AT160246 Nguyễn Kim Quân AT16B

32 332 AT150447 Vũ Hà Quang AT15D

33 333 AT130739 Đỗ Hồng Quảng AT13H

34 334 AT150149 Phùng Tiến San AT15A

35 335 DT020237 Đỗ Lâm Sơn DT2B

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 19/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 7h           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 336 AT150654 Phan Xuân Tính AT15G

37 337 AT150649 Trịnh Đình Thành AT15G

38 338 AT120653 Hà Thị Ngọc Trâm AT12G

39 339 AT150560 Trần Anh Tuấn AT15E

40 340 CT030359 Trần Đức Việt CT3C

41 341 DT010245 Nguyễn Ngọc Vinh DT1B

42 342 AT160460 Trình Thị Xuân AT16D



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 343 AT160403 Ma Thị Lan Anh AT16D

2 344 DT040206 Lê Thị Linh Chi DT4B

3 345 AT140405 Nguyễn Trọng Chung AT14D

4 346 AT160210 Bàn Văn Cường AT16B

5 347 AT140206 Nguyễn Trọng Đạo AT14B

6 348 DT030212 Nguyễn Đức Độ DT3B

7 349 AT150611 Nguyễn Tuấn Dương AT15G

8 350 DT020214 Đinh Công Hiếu DT2B

9 351 CT030121 Phạm Xuân Hiếu CT3A

10 352 AT160129 Thiều Thị Hoa AT16A

11 353 DT020120 Trần Văn Hòa DT2A

12 354 AT140519 Nguyễn Thị Hoài AT14E

13 355 DT030119 Trần Minh Hoàng DT3A

14 356 AT140811 Dương Viết Hưng AT14I

15 357 AT150325 Nguyễn Thị Huyền AT15C

16 358 AT170229 Nguyễn Nam Khánh AT17B

17 359 DT040228 Hà Trung Kiên DT4B

18 360 DT030224 Nguyễn Ngọc Lâm DT3B

19 361 DT020223 Bùi Thị Linh DT2B

20 362 CT020329 Nguyễn Huy Long CT2C

21 363 AT150539 Nguyễn Thị Huyền My AT15E

22 364 CT020331 Dương Bá Nam CT2C

23 365 AT120738 Ngô Thanh Nhã AT12H

24 366 DT010126 Hoàng Nhân DT1A

25 367 CT020133 Hồ Sỹ Phi CT2A

26 368 AT130542 Hoàng Hồng Quân AT13E

27 369 AT150147 Đỗ Minh Quyết AT15A

28 370 AT140232 Nguyễn Lê Tiến Tài AT14B

29 371 AT150153 Hoàng Văn Thành AT15A

30 372 CT020337 Phạm Xuân Thành CT2C

31 373 AT130547 Hoàng Đình Thiện AT13E

32 374 CT040447 Tạ Thị Thơm CT4D

33 375 AT130254 Nguyễn văn Tiến AT13B

34 376 AT160351 Lê Văn Tiền AT16C

35 377 AT150357 Phạm Thị Diễm Trinh AT15C

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 19/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 9h30           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 378 AT131053 Lê Quang Trường AT13L

37 379 AT150559 Nguyễn Trọng Tuấn AT15E

38 380 AT150463 Nguyễn Thanh Tùng AT15D

39 381 AT160358 Nguyễn Thị Tuyết AT16C

40 382 AT150465 Nguyễn Long Vũ AT15D

41 383 CT020145 Lê Hùng Vương CT2A

42 384 AT160160 Vũ Hoàng Yến AT16A



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 385 AT150202 Đỗ Tuấn Anh AT15B

2 386 DT020102 Phạm Nhật Anh DT2A

3 387 AT150304 Lê Ngọc Ánh AT15C

4 388 AT160208 Phạm Đăng Chính AT16B

5 389 AT140505 Đặng Đình Chuyền AT14E

6 390 AT160117 Dương Thành Đạt AT16A

7 391 AT150110 Nguyễn Tiến Đạt AT15A

8 392 DT020115 Nguyễn Hoàng Định DT2A

9 393 AT150112 Nguyễn Thiện Đô AT15A

10 394 DT030106 Đặng Thị Dung DT3A

11 395 CT010106 Trần Hùng Dương CT1A

12 396 CT030410 Hoàng Đức Duy CT3D

13 397 AT160614 Trần Thị Hà AT16G

14 398 CT040317 Nguyễn Đăng Hào CT4C

15 399 AT160418 Nguyễn Thị Thảo Hiền AT16D

16 400 CT030323 Bùi Huy Hiệu CT3C

17 401 AT150222 Đào Thúy Hồng AT15B

18 402 AT140425 Nguyễn Thị Linh AT14D

19 403 AT150135 Bùi Ngọc Long AT15A

20 404 AT160234 Bùi Xuân Long AT16B

21 405 DT020131 Đỗ Thị Mơ DT2A

22 406 DT020132 Lê Văn Ngọc DT2A

23 407 CT020233 Hoàng Cao Nguyên CT2B

24 408 DT030233 Đỗ Ngọc Phong DT3B

25 409 AT140833 Phạm Thế Phong AT14I

26 410 CT020235 Nguyễn Hoàng Quân CT2B

27 411 DT020233 Trần Mạnh Quân DT2B

28 412 CT030345 Nguyễn Đình Tâm CT3C

29 413 AT140236 Lý Xuân Tấn AT14B

30 414 AT160744 Mai Văn Thắng AT16H

31 415 AT120348 Hứa Thị Thanh AT12C

32 416 CT030446 Nguyễn Đức Thịnh CT3D

33 417 AT140744 Đỗ Như Thưởng AT14HT

34 418 AT131051 Hoàng Khắc Tiến AT13L

35 419 AT160448 Nguyễn Xuân Tiến AT16D

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 19/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 13h           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 420 DT030244 Nguyễn Đăng Toàn DT3B

37 421 AT150657 Đào Thị Huyền Trang AT15G

38 422 AT160353 Nguyễn Thị Huyền Trang AT16C

39 423 DT030145 Trần Quang Trường DT3A

40 424 AT150461 Đỗ Thanh Tuấn AT15D

41 425 AT170155 Đặng Minh Tùng AT17A

42 426 DT040254 Nguyễn Xuân Viết DT4B

43 427 AT160459 Nguyễn Văn Việt AT16D



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 428 CT030302 Lê Học Hoàng Anh CT3C

2 429 CT040301 Nguyễn Thị Vân Anh CT4C

3 430 CT030105 Hoàng Xuân Bách CT3A

4 431 CT030305 Nguyễn Xuân Bảo CT3C

5 432 CT030206 Nguyễn Văn Chiến CT3B

6 433 DT040208 Vũ Thành Chung DT4B

7 434 DT020206 Nguyễn Văn Cường DT2B

8 435 AT160217 Lại Quang Đức AT16B

9 436 AT160612 Trần Hữu Đức AT16G

10 437 DT030206 Hoàng Dung DT3B

11 438 DT030207 Bùi Việt Dũng DT3B

12 439 AT160409 Phạm Tiến Dũng AT16D

13 440 CT010208 Vũ Hoàng Duy CT1B

14 441 CT030318 Phan Văn Hải CT3CD

15 442 AT160224 Ngô Đình Hiếu AT16B

16 443 CT010217 Nguyễn Khải Hoàn CT1B

17 444 DT010220 Đỗ Đình Huy DT1B

18 445 DT030218 Lưu Tiến Huy DT3B

19 446 AT150326 Phùng Khắc Huynh AT15C

20 447 AT160527 Vũ Xuân Khải AT16E

21 448 AT160141 Nguyễn Thế Lập AT16A

22 449 AT140424 Đào Nhật Linh AT14D

23 450 AT150430 Lê Văn Lộc AT15D

24 451 AT150233 Đỗ Bá Long AT15B

25 452 CT030234 Trương Phi Long CT3B

26 453 AT150333 Vũ Hoàng Long AT15C

27 454 AT160235 Nguyễn Văn Luật AT16B

28 455 AT140329 Bùi Tiến Mạnh AT14C

29 456 CT030435 Phạm Trà My CT3D

30 457 DT030231 Dương Văn Nam DT3B

31 458 AT160729 Trịnh Giang Nam AT16H

32 459 DT020229 Trần Thuý Nga DT2B

33 460 AT170239 Bùi Minh Phúc AT17B

34 461 DT030132 Lê Thị Minh Phương DT3A

35 462 DT030239 Bùi Văn Thái DT3B

THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH ĐẦU RA - NĂM HỌC 2023-2024

Tên môn thi: Tiếng Anh đầu ra      
Ngày thi: 19/11/2023             Hình thức: T.Nghiệm 120p               Ca thi: 15h30           Thi tại: 101_TA3

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN SINH VIÊN THAM GIA



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

36 463 AT140143 Nguyễn Chí Thanh AT14A

37 464 CT020433 Dương Bá Thiện CT2D

38 465 AT150254 Lê Xuân Thiện AT15B

39 466 AT170249 Phạm Minh Thư AT17B

40 467 AT150459 Đào Thị Trang AT15D

41 468 DT030142 Hoàng Ngọc Đoan Trang DT3A

42 469 AT160355 Ngô Mạnh Tuấn AT16C

43 470 CT030355 Trần Anh Tuấn CT3C


		2023-11-15T15:28:49+0700
	Nguyễn Tuấn Anh




